
UBND XÃ BA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
PHÊ DUYỆT SÔ ́LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHU ̣CẤP ĐỐI VỚI

CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH THUỘC UBND XÃ BA TRANG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-UBND ngày 06/3/2023 của Uỷ ban nhân dân xã Ba Trang)

STT Ho ̣và tên Năm sinh Chức danh
Chức danh

kiêm
nhiệm

Hê ̣số các mức phụ cấp

Thành tiền Ghi chú

Mức phụ cấp
hàng tháng (đã
bao gồm kinh

phí đóng
BHYT,
BHXH)

Mức phụ
cấp kiêm

nhiệm
chức danh

(nếu có)

1 Phạm Văn Se 05-08-1993 Công an xã bán chuyên trách thôn Bùi Hui 1.25 1,862,500
2 Phạm Văn Địa 06-06-1994 Công an xã bán chuyên trách thôn Kon Dóc 1.25 1,862,500
3 Phạm Văn Chín 10-07-1983 Công an xã bán chuyên trách thôn Kon Riêng 1.25 1,862,500
4 Phạm Văn Lâm 15-11-1989 Công an xã bán chuyên trách thôn Cây Muối 1.25 1,862,500
5 Phạm Văn Vai 10-05-1992 Công an xã bán chuyên trách thôn Nước Đang 1.25 1,862,500
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